
STT Mã đăng ký Họ tên Giới tính Ngày sinh Mã thanh toán
1 DK22210916 Lê Hoàng Anh Nam 04/09/1997 TTD47Q7Z5
2 DK22211251 Nguyễn Mai Anh Nữ 27/11/2000 TTD78WVXX
3 DK22211033 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 04/07/1997 TTDJ5ND85
4 DK22211446 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 30/10/2000 TTDCKCERN
5 DK22211616 Nguyễn Tuấn Anh Nam 13/08/1992 TTDJ1SXU5
6 DK22210990 Trần Hữu Hoàng Anh Nam 11/06/1997 TTDKR77SH
7 DK22211007 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 24/11/1991 TTDEX3EBR
8 DK22210854 Trần Vân Anh Nữ 01/11/1991 TTDV1R5JS
9 DK21222949 Cà Văn Ánh Nam 28/10/1991 TTDA5UNCW

10 DK22211819 Nguyễn Xuân Bách Nam 13/07/1998 TTDH6R2BR
11 DK22110142 Lương Thanh Bình Nam 13/08/1984 TTDZ9VYKK
12 DK22211768 Phạm Thị Minh Châu Nữ 10/12/2000 TTD2PFXPS
13 DK22221389 Dương Thành Đạt Nam 1/11/1991 TTDGQ79Q6
14 DK22221392 Phan Bá Đạt Nam 3/12/1996 TTDH58P5X
15 DK22211545 Nguyễn Việt Dũng Nam 02/4/1998 TTD17PABU
16 DK22220830 Mai Khắc Duy Nam 21/9/2000 TTDB2WBDX
17 DK22211563 Đinh Hương Giang Nữ 04/11/2000 TTD7P1UFH
18 DK22221150 Nguyễn Trường Giang Nữ 18/09/1998 TTDXSKE9H
19 DK22211620 Đỗ Ngọc Hà Nam 27/06/1998 TTDGGBJQ5
20 DK22120333 Hoàng Thương Hà Nữ 13/10/1993 TTDBBSZDP
21 DK22211335 Đinh Thanh Hải Nam 16/10/1992 TTDN2JP38
22 DK22210889 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 15/12/1997 TTDVYE3WX
23 DK22110363 Mai Chấn Hiệp Nam 13/05/1987 TTDZNWFQX
24 DK22211194 Lê Xuân Hiếu Nam 14/12/1997 TTDPUCKAY
25 DK23110020 Phạm Thị Hoa Nữ 01/03/1993 TTDACDKJP
26 DK22120498 Đinh Thị Khánh Hòa Nữ 10/07/1997 DK22120498
27 DK22110582 Nguyễn Văn Hưng Nam 23/1/1988 TTDVHGH9R
28 DK22220727 Trương Mai Hường Nữ 29/01/1984 TTDP14HD7
29 DK22221287 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 03/01/1985 TTD26Q2QH
30 DK22211378 Nguyễn Thị Huyền Nữ 27/12/2000 TTDWHACDQ
31 DK22211542 Đỗ Quang Khánh Nam 13/08/1992 TTDGU3U9G
32 DK22210882 Trịnh Ngọc Lê Nữ 07/07/1995 TTDF75SSA
33 DK22211770 Lương Thùy Linh Nữ 18/04/1984 TTDNX452V
34 DK22210928 Trần Thùy Linh Nữ 12/09/1992 TTD4J5AJP
35 DK22221272 Trần Văn Linh Nam 16/05/1986 TTDXG94SR
36 DK22110773 Đặng Thị Loan Nữ 05/09/1984 TTD6NA17Q
37 DK21213377 Trần Hoàng Loan Nữ 13/12/1988 TTDPUEGHF
38 DK22221251 Nguyễn Phúc Lộc Nam 07/11/1997 TTDZK4JX4
39 DK22211015 Nguyễn Thị Lợi Nữ 03/03/1987 TTD5Z34N6
40 DK22221142 Đỗ Trung Long Nam 29/08/1997 TTD65V9JW
41 DK22211812 Dư Công Long Nam 11/8/1997 TTDQD7P4R
42 DK22210983 Lê Thị Lương Nữ 03/07/1986 TTD45B39S
43 DK22220800 Phạm Thành Lưu Nam 15/02/1994 TTDXQ5VX7
44 DK22220964 Phạm Ngọc Ly Nữ 25/07/1985 TTD2VGD8N
45 DK22211279 Đặng Thị Mai Nữ 03/07/1989 TTDP5BHPU
46 DK22211186 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 17/06/1991 TTDNHKS8X
47 DK22211805 Đinh Khánh Mạnh Nam 14/01/1979 TTDUS59ZF
48 DK22221120 Đoàn Hải Minh Nữ 03/01/1999 TTDX534EE
49 DK22211405 Nguyễn Công Minh Nam 01/12/1998 TTDQZB2JE



STT Mã đăng ký Họ tên Giới tính Ngày sinh Mã thanh toán
50 DK22211129 Nguyễn Nhật Minh Nam 12/07/1994 TTDBHK6ZN
51 DK22110571 Nguyễn Trọng Minh Nam 15/12/1991 TTDAH88J6
52 DK22210918 Trịnh Thị Nga Nữ 18/11/1997 TTDR9U44R
53 DK22110238 Chu Thị Ngàn Nữ 09/02/1985 TTD3DY9GR
54 DK22211677 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 25/03/1991 TTD2B25WR
55 DK22221387 Đặng Trang Nhung Nữ 4/10/1992 TTDKDQJXN
56 DK22211710 Trần Tuyết Nhung Nữ 30/11/1997 TTDEBH81G
57 DK22210589 Phạm Văn Phúc Nam 06/06/1989 TTDWB1CYD
58 DK22211747 An Hà Phương Nam 19/11/1990 TTDF1NU8C
59 DK22211569 Đặng Thị Phương Nữ 10/07/1982 TTD3YEUDB
60 DK22211336 Nguyễn Thị Phương Nữ 13/11/1997 TTDJJNQK9
61 DK22220715 Trần Minh Phương Nam 06/03/1994 TTDG27F65
62 DK22211262 Nguyễn Thị Phượng Nữ 09/10/1996 TTDH2V49P
63 DK22211746 Nguyễn Thị Phượng Nữ 15/12/1988 TTD58E4N9
64 DK22220903 Trần Hoàng Quân Nam 09/10/1990 TTD556WKS
65 DK22221027 Vũ Văn Quý Nam 20/06/1993 TTDZ34Y4D
66 DK22211247 Đỗ Thị Quyên Nữ 15/10/1998 TTDBQAEDU
67 DK22211489 Nguyễn Bá Quyền Nam 14/10/1993 TTDQBZ5XV
68 DK22210923 Phạm Thị Thúy Quỳnh Nữ 18/03/1996 TTD397YJB
69 DK22211085 Trần Đình Sang Nam 11/09/1991 TTD2W982U
70 DK22120358 Lê Hải Sơn Nam 18/05/1998 TTDUNUFY6
71 DK22220817 Phạm Ngọc Sơn Nam 11/11/1996 TTDJ2PA6V
72 DK21213957 Nguyễn Đức Tài Nam 19/05/1994 TTDBF8B68
73 DK22211038 Đoàn Thanh Tâm Nữ 25/08/1989 TTDNZPX3K
74 DK22211401 Phạm Ngọc Thạch Nam 20/9/1977 TTD1GQVFC
75 DK22221375 Hoàng Đình Thái Nam 11/12/1987 TTDF8SY3G
76 DK22210987 Nguyễn Văn Thái Nam 04/06/1978 TTD4H22RJ
77 DK21213860 Vũ Đình Thân Nam 14/02/1966 TTDJDV585
78 DK22211430 Vũ Duy Thắng Nam 03/11/1996 TTDDHYRQ9
79 DK23120013 Hoàng Ngọc Thành Nam 24/7/1983 TTDCH4G2H
80 DK22221370 Nguyễn Trung Thành Nam 15/1/1993 TTDD4H57S
81 DK22211317 Nguyễn Hương Thảo Nữ 13/01/1981 TTDKBP95C
82 DK22210885 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 13/08/1991 TTDNZSA5W
83 DK22211012 Phan Thị Thu Thảo Nữ 06/05/1995 TTDVNWK6Y
84 DK22110244 Thái Lê Hương Thảo Nữ 01/09/1996 TTD7Q4ADF
85 DK22110471 Đoàn Thị Thịm Nữ 03/04/1987 TTDDJ6UXE
86 DK22211087 Phan Đức Thịnh Nam 04/08/1996 TTDBF85BR
87 DK22211549 Giáp Thị Trang Thoa Nữ 19/07/1991 TTD998G1K
88 DK20120031 Phạm Kim Thoa Nữ 24/09/1994 TTDH1J18A
89 DK22211366 Lê Thị Thơm Nữ 14/08/1990 TTDUVJUB6
90 DK22211220 Bùi Mạc Thu Nữ 26/01/1996 TTDSG1X4E
91 DK22211046 Phùng Thị Thương Nữ 12/06/1992 TTDKWKY83
92 DK22110056 Nguyễn Thị Diệu Thúy Nữ 05/07/1987 TTD1W5FGQ
93 DK22221081 Nguyễn Thị Thủy Nữ 04/08/1979 TTDQHRPWU
94 DK22211520 Nguyễn Quyết Tiến Nam 17/04/1998 TTDCSWS7P
95 DK22211234 Phạm Quỳnh Trang Nữ 31/01/1999 TTDQ8QSW4
96 DK22210969 Vũ Thị Thu Trang Nữ 03/07/1992 TTD7RE32X
97 DK22110287 Hoàng Việt Trung Nam 24/08/1998 TTDXZY1Z5
98 DK22211140 Đinh Xuân Trường Nam 01/01/1990 TTDN5EBBK
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99 DK22110723 Hà Anh Tú Nam 30/05/1995 TTDWXXHHB

100 DK22211001 Khổng Văn Tú Nam 10/10/1992 TTDZQ8GX3
101 DK22211110 Nguyễn Thị Hoài Tú Nữ 29/11/2000 TTDJP8HWB
102 DK22211102 Hoàng Thanh Tuấn Nam 16/10/1997 TTDRDHC19
103 DK21222944 Nguyễn Anh Tuấn Nam 09/11/1978 TTDAP7384
104 DK22110863 Nguyễn Lâm Tùng Nam 11/08/1997 TTDFDHEZF
105 DK22110268 Nguyễn Thanh Tùng Nam 12/11/1992 TTDYHJ9A9
106 DK22110808 Nguyễn Hoàng Việt Nam 13/07/1991 TTDNFPW5A
107 DK22221083 Thái Tường Vy Nữ 15/01/1997 TTDZVNZNK
108 DK22211470 Đặng Hoàng Yến Nữ 28/09/1991 TTDV48GAR
109 DK22210911 Trần Hải Yến Nữ 26/09/1990 TTDJGY1V8


